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LÒI GIÓI THIỆU

Tư UIII Dai hói VI cửa Dtint; (iháiiỊỊ 12 -I9N6), dãi nước Viêl Num dàn (lán 
(lò i m ớ i. TroiiỊỊ k lión f!  k h í  ( ớ i  m ở  ch u ru ’ CÙII c à  d â n  tÕL, sử  h ụ c  IIÌIÌỊỈ c ó  n h iỉ t i  

thu\'ìến hiên. Trung lĩnh vưc nghiên cứu, nliién vãn dê của lịch SỪ dân lô( 
ilirựi riỊỊluên cứu sâu hon, nhiêu liôi thào khoa lioc vé môl số nhân vât lịcli sù 
hoih ve I'/<?£• đánh tỊÌtí lui môI sá triêu (tại phong kiên và mỏI sõ danh nhím, (lã 
ilirưc lố cliức. Nhiễu dê tài nghiên cứu sù học ítưựí Nhí) nutre lili trự. NiỊHÓn 
\ử liêu thrực khai thác ngày cùng phong phú Ví) da dung; sư giao lưu và 11(111 (lối 
khoa hoi vê các vãn ( tĩ lịch sứ ỊỊÍữa các nhà nghiên lứ u  CŨHỊỊ lờ i  mớ hon.

ĩhiuih t/iiíì cứa các l óniỊ trình nghiên cứu, cức cuôc hói thào khau li(H nói 
l i m .  í/li 1(11)1 sá m ; rõ  th ê m  n h iêu  v ã n  d ĩ  cù a  lịch  sử  vù v ă n  h ó a  (lân  IÔL, ( lé  lừ  

ảó hòn nhtĩp rônịỊ rãi h(/n VÌK) cônịỊ CĨIÔC (tói m ới của dát nirớc và vào dimẹ SỪ 
hoi lliê ỊỊÌỚi.

Trong linh vưc giáo ihic, cùmỊ với viêc dối m ới VÍI hoàn chinh chương trinh 
bỏ môn lictì sử dàn lôc, nhiêu bó giáo trình, nhiêu sách ỊỊÌtío khoa vè lịch sử (tã 
( l in n  biên soan v à  XUÔI bàn trên  linh th ầ n  ( lố i m ớ i, I’(I trên  cơ \ờ  vái th ìm li Itni 

iiỊỊlnừn 1 1 ra nói irĩăn.

Tliê ii/iimỊỊ. troiiỊỊ h<m 20 nám i/ati. kê lừ khi ciiõn Lịch sử Vữt Num (láp I 
Ví) tiìp II) cùa ủy ban Khua hiK xã hôi ra (lời chưa có thêm mỏi bỏ thông xử 
v\ệl Nam nào, dù ừ  iIiiiiiị so  tỊitìn hay giáo ninh dai hiK. c ỏ  tliê coi ílâv là môi sư 
hiỉnt; tml, có (ìnli liưởHịỊ lớn (lén côniỊ lác lỉùìnỊỊ ciíiỵ, nghiên cứu và h(K lúp lit li sù 
<lân lôi . Shíêu người yêu thích lịch sử mong muốn tìm hiếu mót cách dãy' (tù loàn 
bộ lịch \ír dân K* mình, nliưnỊỊ khimiỊ có sách. Các thầy giáo, cô ¡ạáo (1(1)' lịch .sứ 
ờ c/k mrờHỊỊ (Im li<K huy ờ mrừntỊ I>hố thông muôn âm một bù Lịch SỪ lĩê t Nam 
mới. tron ICII (lổ thum  khàn mù kliỏHỊỊ có. Nhiẽli nhà nghiên cứu. Vinli viên, 
níỊhiờn ( ưu sinh Việt Nnriì I‘à nước ngoài m uốn lìm hiểu lịch sử Viêl Nam. lìm 
hiếu liên ninh phiu triért CIW (tàn lôc Viêl Num, cùn nen văn hóa Viêl Nam  
cũng như lách nhìn m ới của người Viêt Nam v ì lịch sử dìm lóc mình ... límiỊ 
khõnị’ có.

NIhĩiiiị lliimli Iini dã (lili (hrirc, cùng với yêu càu to lớn cùa (lôntỊ dào nhữniỊ 
iiỊỊirời 1/111111 lum ticII lịch \ừ  mrới nhà, rõ rìin/Ị dõi hòi phái có mòi bô lịch \ừ
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mới. Hơn th é  nữa, dãl nước (lang bước vào mội thời kì xây dưnẹ nun, thời kì 
cùa công nghiệp hóa và hiên dai hóa iheo dinh hướnẹ xã hôi chù nt;tiiíi. clòi 
hòi mỗi mội nguời Việt Nam phài có sư hiếu biểl đày đù hơn, m ới m è hơn vì 
toàn bộ lịch sử dân lộc iheo linh ihĩm ôn cố trì tân, láy xưa phục vụ nay. Tnrớc 
yêu càu chính dáng vù to lớn dó, Nhà'xuât bản Giáo duc dã tố  chức bien suan 
và cho xuôi bùn Bộ sách "Dai cương lịch sử Việt Num" gồm 3 tập:

Tâp I: Dại cương Lịch sử Việl Nam từ thời nguyên thùy dẽn  năm  1858.

Tập II: Dai cương Lịch sù  Viêt Nam lừ năm 1858 (lẽn 1945.
Tap III: Dụi cương Lịch sù Việt Nam từ năm 1945 dển  1995.
Mặc dãu lác giâ cùa bộ sách này đầu là các nhà nghiên cứu lịch sử và những 

thay giáo dại học láu năm, có uy tín và có nhiễu có gđng trong quá trinh biên 
soạn, nhưng do tính chât phức lạp cùa một bộ thông sù, do yêu cầu phái phục 
vu nhiêu dõ i lượng bạn đọc khác nhau, bộ sách chua thề trình bày dược cặn 
kẽ, cụ ihế và dày đủ các sự kiện, các m ặt hoại dộng khác nhau cùa xã hội và 
cun người Viêt Nam  trong quá khứ cũng nhu  hiện tại và chắc chắn không tránh 
khỏi những sơ suâí, ihiẽu sót.

Nhà xuãi bìm mong nhận dtcực nhièư ý  kiến dóng góp quý báu cùa bạn dọc 
cho bộ sách, d ể  các tác già hoàn chính thêm trong những lăn tái bản. Chúng lôi 
hi vọng rằng, bộ sách này sẽ đáp ứng dươc mội phần nào việc học láp, nghiên 
cứu, tìm hiếu lịch sù  Việt Nam  cùa dông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Nhăn dây, Nhà xuãt bản Giáu duc xin chân thành cám ƠIÌ các PGS. PTS sử 
học Cao Văn Lượng, Trịnh Nhu, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Danh Phiêt, Văn 
Tạo, Chương Thâu dã dọc và góp cho nhiễu ý  kiến quý báu.

Hà N ội tháng 7 năm  1997 

Nhà xuất bản Giáo dục
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M Ờ  ĐẦU

VIỆT NAM -  ĐẤT Nưỏc VÀ CON NGƯÒl

Dân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời với nhiều thành tựu và chiến 
công huy hoàng rấ t  đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bào vệ Tổ 
quốc thân yêu cùa mình. Như chính Chủ tịch Hố Chí Minh đã dạy:

Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Dã là người Việt Nam thl dù ở đâu cũng phải biết lịch sử nước mình vì 
đd là đạo lí muôn đời của dân tộc "uâng nước nhớ nguồn". Nhưng học và 
dạy lịch sử giờ đây không phải chỉ để ghi nhớ một sổ sự kiện, một vài chiến 
công nói lên tiến trinh đi lên của dân tộc hoặc đê’ ghi nhớ công lao của một 
sổ người làm nên sự nghiệp to lớn đó, mà còn phải biết tỉm hiểu, tiếp nhận 
những nét đẹp cùa đạo đức, của đạo lí làm người Việt Nam ; vì chính đó là 
cái gốc của mọi sự nghiệp lớn hay nhỏ cùa dân tộc không phài chi ở thời xưa 
mà cả ở ngày nay và mai sau.

I. HOÀN CÀNH T ự  NHIÊN

1. Nước V iệt Nam n&m ở Đ ông Nam lục dịa châu  Á, bác giáp Trung 
Quốc, tây giáp Lào và Campuchia, đông và nam giáp Biển Đông (Thái Bình 
Dương), cd diện tích 331.590 km2 đất liẽn và 700 000 km2 thêm lục địa. Từ 
thời cổ sinh của trái đấ t  (cách ngày nay từ 185 -  520 triệu nãm) đây đã là 
một nền đá hoa cương, vân mẫu và phiến ma nham vững chác, tương đối
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ổn định. Vào ki thứ ba của Thời Tân sinh (cách ngày nay khoảng 50 triêu 
năm) toàn lục địa châu Á được nâng lên và sau nhiéu biến động lớn cùa 
quả đát, dấn dán hình thành các vùng đăt của Đông Nam A Người ta dư 
đoán rằng, bấy giờ Việt Nam và Inđônêxia còn nổi liên nhau trên mặt 
nước biền; vẽ sau do hiện tượng lục địa bị hạ thấp nên cò sự ngân cách 
ngày nay.

Sự hình thành lâu đời và bẽn vững đó cùa lục địa châu Á đà ảnh hưởng 
rãt lớn đến sự ra đời cùa loài người và xă hội loài người. Năm 1891, nhà 
bác học Hà Lan ơgien Đuyboa (Eugène Dubois) đă tim tháy hài cốt của 
người vượn Giava, sống cách dây khoảng 170-180 vạn năm. Năm 1929, giáo 
sư Bùi Vàn Trung (Trung Quốc) phát hiện xương sọ hoàn chinh người vượn 
ở Chu Khẩu Điếm (gấn Bác Kinh -  Trung Quốc) sống cách ngày nay khoảng 
20 50 vạn nâm. Việc phát hiện hài cốt người nguyên thủy được tiếp tục 
trong các thập niên qua đã chứng tỏ rằng Dông Nam Ả là một vùng quê 
hương cùa loài người. Một sổ di cốt cùa người nguyên thủy cùng các công 
cụ đá cùa họ được tìm thấy trên đất Bác Việt Nam đã gòp phán xác nhận 
điéu nói trên.

Vị tr í thuận lợi của Việt Nam từ xa xưa đã gdp phấn quan trọng vào 
việc giao lưu của các nén văn hđa khác nhau của Dông Nam Á, Án Dộ, 
Trung Quốc và sau này với các nẽn vân hóa phưong Tây.

2. Địa h ìn h  v ù n g  d ấ t  l iền  k h á  dặc biệ t :  hai đẫu phình ra (Bác bộ và 
Nam bộ) ở giữa thu hẹp lại và kéo dài (Trung bộ).

Địa hinh miễn Bác tương đối phức tạp: rừng núi trải dài suốt từ biên 
giới Việt -  Trung cho đến tây bác Thanh Htía với nhiẽu ngọn núi cao (như 
Phanxipäng, 3142m), nhiẽu khu rừng rậm, cổ (như Cúc Phương), ở đày các 
dải núi đá vôi (Cao Bàng, Bác Sơn, Hòa Bình Ninh Bình...) có ý nghỉa 
quan trọng. Sự xâm thực của thời tiết đã tạo nên hàng loạt hang động mái 
đá và quang cành nhiẽu màu nhiều vẻ của đất Bác Việt Nam. Cùng với rừng 
rậm và nhiéu loại cây hoa quà khác nhau, hàng trâm  giống thú vật nhiéu 
loại đá, quậng, đã tạo nên những điêu kiện đậc biệt thuận lợi cho sự sinh 
sổng và phát tr iển của con người.

Địa hình Trung bộ với dải Trường Sơn trài dọc phía tây cũng tạo nên nhiéu 
điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống, vùng đát đỏ Tây Nguyên đươc 
phủ lớp dung nham núi lửa nên bàng phảng và phì nhiêu, sớm trở thành nơi 
cư trú lâu dài cùa con người cũng như là nơi phát triển của nhiéu loai thưc 
vật, động vật quý hiếm.
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Việt Nam có nhiêu sông ngòi. Hai con sông lớn nhát là sông Hóng và 
sông Cửu Long. Sõng Hổng bắt nguổn từ Vân Nam (Trung Quổc) chảy xuôi 
ra  Biển Đông theo hướng tây bấc đông nam với lưu lượng lớn (từ 
700 m3/giây đến 28.000 m3/giây), hàng ngày hàng giò chuyển phù sa bổi láp 
vịnh biển góp phấn tạo nên cả một đổng bằng rộng lớn (diện tlch khoảng 
16.000 km2), thuận lợi cho sự phát triển của nông nghiệp và tụ cu cúa con 
người, nơi hlnh thành nén văn minh Việt bản địa. Trong lúc đó, ở phía nam, 
sông Cửu Long -  bắt nguổn từ Tây Tạng (Trung Quốc) sau khi chảy qua 
địa phận của hai nước Lào, Campuchia với lưu lượng lởn (từ 4000 m 3/giây 
đến 100.000 m3/giây) đâ chuyển dấn phù sa tạo nên đổng bàng Nam bộ rộng 
lớn (diện tích khoảng 40.000 km2), nơi sau này đă trở thành vựa thóc lớn 
nhất nước. Khác với sông Hổng -  có độ dỗc lớn, sông Cửu Long có lòng 
sông rộng, độ dốc ít và sự hạn chế của Biển Hổ (thuộc Campuchia) hàng 
năm Ít đe dọa lũ lụt.

3. Nầm trong khoảng 8°30’ -  23°22’ độ vỉ bắc với một chiều dài khoảng 
1650 km, Việt Nam thuộc khu vực nhiệt đới và một phấn xích đạo. Tuy nhiên 
nhờ gió mùa hàng nâm, khl hậu trở nên điêu hòa, ẩm, thuận lợi cho sự phát 
triển cùa sinh vật. Miễn Bác, khí hậu ấm, độ chênh lệch lớn: ở Hà Nội, nhiệt 
đọ trung binh tháng lạnh nhất là 12,5°c, tháng nóng nhát là 29,3°c. Mién 
Trung, như Huế, độ chênh lệch là 20 -  30°c. ở  thành phố Hổ Chi Minh, độ 
chênh lệch càng ít hơn: 26 -  29,8°c. Những tháng 6,7,8 ở Bắc bộ và Trung bộ 
là nóng nhất trong năm, trong lúc đó, ở Nam bộ, nhiệt độ điéu hòa hơn.

Mùa xuân, mùa hạ, mưa nhiêu, lượng nước mưa trong năm có khi lên 
răt cao: Hà Nội nàm 1926 là 2.741 mm. Huế trung bình 2.900 mm. Thành 
phố HỔ Chl Minh, trung  binh năm 2000 mm

Địa thế  vùng ven biển, có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều thiên 
tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bác

Tuy nhiên, nhin chung, khí hậu Việt Nam rất thuận lợi cho sự phát triển 
của s inh  vật, đậc b iệ t là thực vật và sau này cho sự p h á t  t r iể n  của 
nông nghiệp.

II. DÀN TỘC VIỆT NAM

1. Nước Việt Nam nằm ở khu vực nổi liền hai đại dương: Thái Binh 
Dương và Án Độ Dương, vùng hải đảo và lue địa châu Á nên cũng là nơi
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tụ cư của nhiẽu tộc người khác nhau Trên bước đường pl á t  tr iến  cùa loài 
người, Việt Nam là nước nàm giữa hai trung tâm van minh lớn, cổ xưa. nên 
cũng sớm trở thành điểm giao lưu của những nén vân minh đtí. Cho đến 
nay, theo các nhà dân tộc học, trên lânh thổ Việt Nam có 54 tộc người sinh 
sống Mậc dáu mỗi tộc người đêu có những nét vân hóa riêng, nhưng vẫn 
gán bó chặt chẽ với nhau trong vận mệnh chung, thành quả cùa một cuộc 
đău tranh, hòa hợp lâu dài trong lịch sử lãy tộc người Việt -  chiếm trên 
80% dân số làm trung tảm. Các nhà dân tộc học chia dân tộc Việt Nam 
thành 8 nhóm theo ngôn ngữ như sau:

1. Việt -  Mường (gổm Việt, Mường, Chứt...)

2. Tày -  Thái (gỗm Tày, Nùng, Thái, Bố Y, Cao Lan, Sán Chí, Lào )

3. H ’mông -  Dao (gổm H ’mông, Dao, Pà Thẻn)

4. Tạng -  Miến (gổm Hà nhì, Lô Lô, Xá...)

5. Hán (gổm Hoa, Sán Dìu...)

6. Môn Khơ-me (Khơ-mú, Kháng, Xinh-mun, Hrê, Xơ-đảng, Ba-na,
Cơ-ho, Mạ, Rơ Màm, Khơ-me...)

7. Mã Lai -  Đa Đảo (gổm Chăm, Gia-rai, Ê-đê, Ra-glai...)

8. Hỗn hợp Nam Á (gổm La Chí, La Ha, Pu Péo...)

2. Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 với sự ra  đời của nước Việt Nam 
dân chù cộng hòa -  vổn là thành quà đáu tranh  chung của cả dân tộc -  tát 
cả các dân tộc dù ít người hay đông người đêu tự do và bình đảng, cùng 
đoàn kết chật chẽ với nhau dưới sự lânh đạo của Đàng, chiến đãu dũng càm, 
quên minh chống lại các thế  lực xâm lược, bào vệ vững chác nẽn độc lập 
mới giành lại được để rói ngày nay cùng phẩn đáu vươn lẽn, chung sức, 
đổng lòng xây dựng đát nước.
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